
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                                                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

   KHOA GDTH                                                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

  

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI GIẢNG VIÊN KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC 

GIAI ĐOẠN 2019 – 2024 

  

TT Họ và tên Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 

1  Chu Thị Thủy An  Hoàn  thành  

XS nhiệm vụ  

Hoàn  thành  

XS nhiệm vụ  

Hoàn  thành  

XS nhiệm vụ  

Hoàn  thành  

XS nhiệm vụ 

Hoàn  thành  

XS nhiệm vụ 

Hoàn thành XS 

nhiệm vụ, CSTĐ 

cấp cơ sở, Đảng 

viên hoàn thành 

xuất sắc nhiệm 

vụ 

2  Nguyễn Thị Châu Giang  Hoàn thành XS 

nhiệm vụ, 

CSTĐ cấp cơ 

sở, Đảng viên 

hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ  

Hoàn thành XS 

nhiệm vụ, 

CSTĐ cấp cơ 

sở, Đảng viên 

hoàn thành 

xuất sắc nhiệm 

vụ  

Hoàn thành 

XS nhiệm vụ, 

CSTĐ cấp cơ 

sở, Đảng viên 

hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ  

Hoàn thành XS 

nhiệm vụ, 

CSTĐ cấp cơ 

sở, Đảng viên 

hoàn thành 

xuất sắc nhiệm 

vụ  

Hoàn thành 

XS nhiệm 

vụ, CSTĐ 

cấp cơ sở, 

Đảng viên 

hoàn thành 

xuất sắc tiêu 

biểu nhiệm 

vụ  

Hoàn thành XS 

nhiệm vụ, 

CSTĐ cấp cơ 

sở, Đảng viên 

hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ  



3  Chu Thị Hà Thanh  Hoàn  thành  

tốt nhiệm vụ  

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ  

Hoàn  

thành tốt 

nhiệm vụ  

Hoàn thành 

XS  nhiệm vụ  

Hoàn thành 

XS  nhiệm vụ  

Hoàn thành XS  

nhiệm vụ  

5  Nguyễn Tiến Dũng  Hoàn  thành  

tốt nhiệm vụ  

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ  

Hoàn  

thành tốt 

nhiệm vụ  

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ  

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ  

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ  

6  Nguyễn Thị Phương 

Nhung A  

Hoàn  thành  

tốt nhiệm vụ  

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ  

Hoàn  

thành tốt 

nhiệm vụ  

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ  

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ  

Hoàn thành XS  

nhiệm vụ  

7  Nguyễn Thị Phương 

Nhung B  

Hoàn  thành  

tốt nhiệm vụ  

Hoàn  

thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn  

thành tốt 

nhiệm vụ  

Không hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

(sinh con thứ 

3) 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ  

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ  

8  Phan Anh Tuấn  Hoàn  thành  

tốt nhiệm vụ  

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ  

Hoàn  

thành tốt 

nhiệm vụ  

Hoàn thành 

XS nhiệm vụ, 

CSTĐ cấp cơ 

sở, Đảng viên 

hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ  

Hoàn thành 

XS nhiệm vụ, 

CSTĐ cấp cơ 

sở, Đảng viên 

hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ  

Hoàn thành XS 

nhiệm vụ, CSTĐ 

cấp cơ sở, Đảng 

viên hoàn thành 

xuất sắc nhiệm 

vụ  

9  Thái Thị Đào         Hoàn  

thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn  

thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

XS nhiệm vụ, 

CSTĐ cấp cơ 

Hoàn  

thành tốt nhiệm 

vụ 



sở, Đảng viên 

hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

10 Thái Mạnh Thủy Hoàn  thành  

tốt nhiệm vụ 

Hoàn  thành  

tốt nhiệm vụ 

Hoàn  thành  

tốt nhiệm vụ 

Hoàn  thành  

tốt nhiệm vụ 

Hoàn  thành  

tốt nhiệm vụ 

Hoàn  thành  

tốt nhiệm vụ 

10  Nguyễn Thị Thanh Giang  Hoàn  thành  

tốt nhiệm vụ  

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ  

Hoàn  

thành tốt 

nhiệm vụ  

Hoàn  thành  

tốt nhiệm vụ 

Hoàn  thành  

tốt nhiệm vụ 

Hoàn  thành  

tốt nhiệm vụ  

11  Nguyễn Thị Nga          Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ  

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ  

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ  

12  Hoàng Thị Hiền Lê             Hoàn  thành  

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ  

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 



13  Phan Hữu Tiệp      Hoàn  thành  

tốt nhiệm vụ 

Hoàn  thành  

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ  

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ  

  

   

                                                                                                                                                                          TRƯỞNG KHOA  

  

    

                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                    PGS.TS. Chu Thị Thủy An  


